
                 
           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH 

                      

       

NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KHỐI 2 

Năm học 2024 - 2025 

 

  Môn 

 

      Ngày thi 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

Tiếng Việt (đọc) 

(06/01/2025) 

 

1. Đọc 

- Ôn các bài đọc đã học từ tuần 10 đến tuần 17. 

- Trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài. 

2. Viết: Viết đúng các con chữ, các chữ và thanh điệu. 

- Yêu cầu học sinh viết sạch đẹp, đúng mẫu chữ quy định. 

- Nội dung một bài viết gồm khoảng 50 - 55 chữ theo hình thức 

nghe - viết. 

3. Luyện tập: 

- Từ: + Từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động. 

         + Mở rộng vốn từ chủ đề về: Hoạt động thể thao, vui chơi; 

Đồ dùng học tập; Tình cảm bạn bè; Đồ chơi; Gia đình, Tình cảm 

gia đình.  

- Câu: + Viết câu có nội dung theo yêu cầu. 

           + Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. 

           + Cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu 

chấm hỏi, chấm than. 

- Luyện viết đoạn: Ôn cách viết đoạn văn (khoảng 4-5 câu) 

 - Giới thiệu về một đồ dùng học tập. 

 - Kể về một việc người thân đã làm cho em.  

 - Tả một đồ chơi của em.  

  

Tiếng Việt (viết) 

(08/01/2025) 

 

 

 

 

 

 

Toán 

(07/01/2025) 

 

1. Số và phép tính: 

- Tia số, số liền trước, số liền sau. 

- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. 

- Bảng cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. 

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. 

- Tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng, phép trừ. 

2. Hình học và đo lường 

- Nhận biết điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường 

gấp khúc, hình tứ giác. 

- Vẽ đoạn thẳng, đường thẳng. 



- Các phép tính, bài toán với các đơn vị đo: xăng-ti-mét, đề-xi-

mét, ki-lô-gam, lít. 

- Tính dộ dài đường gấp khúc. 

3. Giải toán 

- Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. 

- Bài toán về nhiều hơn, ít hơn. 

Tự nhiên và xã hội Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

Đạo đức Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

Hoạt động trải nghiệm Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

Âm nhạc 

Thời gian kiểm tra 

Dự kiến tuần 16 

 

* Ôn tập các bài hát:  

- Thuộc lời ca, hát đúng gia điệu 2 bài hát:  

    + Con chim chich chòe 

    + Chú chim nhỏ dễ thương. 

- Đọc nhạc bài số 1 và số 2. 

* Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

Mĩ thuật 

Thời gian kiểm tra 

Dự kiến tuần 16 

* Hoàn thành các bài đã học: từ bài 1 đến bài 7 

* Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

Thể dục 

Thời gian kiểm tra 

Dự kiến tuần 16 

* Ôn tập bài thể dục phát triển chung 

* Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

 

Kính mong các quý phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con học tập, 

đảm bảo sức khỏe để đạt kết quả tốt. 

 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2024 

Tổ chuyên môn khối 2 

 

 

 

 

 


